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PHỤ LỤC 2
BẢNG ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ CỦA CHUẨN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo công văn số             /BGDĐT-GDĐH ngày     tháng      năm 2023)

Đề nghị các cơ sở giáo dục đại học cho ý kiến về các tiêu chí, chỉ số theo 2 khía cạnh: mức độ cần thiết và mức độ tin cậy bằng cách điền thông tin vào bảng dưới đây: Đánh dấu “X” vào cột ở “Mức độ cần thiết" (từ mức 1 - thấp nhất tương ứng với không cần thiết, đến mức 5 - cao nhất tương ứng với rất cần thiết) và cột ở "Mức độ tin cậy" từ mức 1 - thấp nhất tương ứng với không tin cậy, đến mức 5 - cao nhất, tương ứng với rất tin cậy. Trong đó, mức độ tin cậy bao hàm cả tính đơn giản, khả năng giám sát, đánh giá. Đề xuất về ngưỡng đạt chuẩn các chỉ số.
	

Tiêu chuẩn
	

Tiêu chí
	

Chỉ số đánh giá
	Mức độ cần thiết
Thang đánh giá từ thấp nhất (mức 1) đến cao nhất (mức 5)
	Mức độ tin cậy
Thang đánh giá từ thấp nhất (mức 1) đến cao nhất (mức 5)
	Đề xuất về ngưỡng đạt chuẩn
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	1.1

	Số tháng khuyết vị trí Chủ tịch HĐT/HĐĐH + Số tháng khuyết vị trí HT/GĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2

	Tỉ lệ văn bản được ban hành theo quy định của Luật Giáo dục đại học (GDĐH)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3
	Tỉ lệ chỉ số chính triển khai chiến lược, định hướng phát triển của cơ sở GDĐH được cải thiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
1.4
	a) Mức độ số hóa thông tin quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Mức độ kết nối dữ liệu với CSDL Quốc Gia về GDĐH (HEMIS)
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	2.1
	Tỉ lệ sinh viên (SV) trên giảng viên quy chuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2
	Tỉ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3
	Tỉ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.4
	Tỉ lệ giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ thôi việc, chuyển công tác trong một năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.5
	Tỉ lệ SV hài lòng với giảng viên về chất lượng giảng dạy và hiệu quả mang lại cho tiến bộ học tập của bản thân
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	3.1
	Diện tích đất trên một SV chính quy quy chuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2
	Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo và nghiên cứu trên một SV chính quy quy chuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
3.3
	a) Tỉ lệ chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật và đánh giá đạt chuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Tỉ lệ chương trình đào tạo trình độ đại học được công nhận kiểm định chất lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33.4
	a) Số đầu sách giáo trình, tài liệu học tập tình bình quân trên một ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Số bản sách giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc cần có tính bình quân trên một SV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.5
	a) Số máy tính cá nhân trên một ngàn SV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Tốc độ Internet trên một ngàn SV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.6
	Tỉ lệ SV hài lòng về điều kiện dạy và học
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	4.1
	Hệ số dự trữ cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2
	Biên độ hoạt động an toàn trung bình 3 năm gần nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3
	Hệ số biến động tài sản ròng trung bình 3 năm gần nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4
	Chỉ số tăng trưởng bền vững trung bình 3 năm gần nhất
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5.1
	a) Tỉ lệ nhập học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Hệ số biến động nhập học trung bình 3 năm gần nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55.2
	a) Tỉ lệ SV thôi học toàn trường hằng năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Tỉ lệ SV thôi học sau năm thứ 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55.3
	a) Tỉ lệ SV tốt nghiệp trong thời gian không vượt quá 1,5 lần thời gian đào tạo tiêu chuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Tỉ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.4
	Tỉ lệ SV tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ đào tạo, tự tạo việc làm hoặc học tiếp trình độ cao hơn trong thời gian 12 tháng (18 tháng đối với ngành Y khoa)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.5
	Tỉ lệ SV hài lòng về tổng thể quá trình đào tạo và trải nghiệm tại trường
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	6.1
	Tỉ trọng nguồn thu từ khoa học-công nghệ, chuyển giao tri thức và tài trợ trên tổng thu trung bình 3 năm gần nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.2
	Số công bố khoa học trên giảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          ………….., ngày       tháng      năm 2023
       GIÁM ĐỐC/ HIỆU TRƯỞNG
       (Ký tên, đóng dấu)

